
Giảng viên: Nguyễn Thanh Bình
STT MSSV Họ & tên Ngày tháng năm sinh Điện thoại Email1

1 191A050034 Phạm Ngọc Ánh Dương 29/03/2001 0867082747 duong2932001@gmail.com
2 201A100036 Châu Yểu Tệt 16/12/1992 0961335469 chauyeutet1992@gmail.com
3 201A150039 Nguyễn Vân Anh 08/10/2002 0788670557 nguyenbaovananh10@gmail.com
4 211a010009 Nguyễn Huỳnh Trung Thật 02/06/2003 0706784458 nguyenthatbt2003@gmail.com
5 211A010324 Nguyễn Vũ Thành Đạt 30/10/2003 0823321200 dat.0823321200@gmail.com
6 211A030684 Đinh Tùng Lâm 08/08/2003 0584611500 lam9977023@gmail.com
7 211A050302 Nguyễn Thị Huệ Hương 14/10/2003 0365497697 hhhuong1410@gmail.com
8 211A050359 Nguyễn Đoan Khánh Hoài 10/10/2003 0362119153 hn170458@gmail.com
9 211A100030 Nguyễn Hoàn Mỹ 15/06/2003 0856899681 hoanmynek@gmail.com

10 211a180004 Ngọ Mỹ Linh 29/05/2003 0337071295 mylinhnm3979@gmail.com
11 211A180027 Nguyễn Hải Yến 19/11/2003 0974151967 nguyenhaiyen19112003@gmail.com
12 211A180032 Phạm Đình Mạnh 24/02/2002 0961363529 phamdinhmanh240201@gmail.com
13 211A210064 Nguyễn Thị Kim Ly 04/06/2003 0333262491 kimlypr3@gmail.com
14 211A240012 Nguyễn Thị Thanh Trúc 09/11/2003 0334479833 anhvinpro02@gmail.com
15 211A320033 Bùi Thị Linh Chi 23/07/2002 0337912986 buichi230702.hcm@gmail.com
16 221A010199 Trương Nguyễn Quang Huy 19/05/2004 0828039317 huytruong19052004@gmail.com
17 221A030524 Nguyễn Vũ Hào 05/09/2004 0866494472 nguyenvuhao12a5@gmail.com
18 221A030782 Nguyễn Tuấn Kiệt 22/02/2004 0868240303 tuankiet03412@gmail.com
19 221A030940 Nguyễn Hoàng Tuấn Kiệt 10/05/2004 0862725809 nguyenhoangtuankiet894@gmail.com
20 221A030949 Nguyễn Duy Cường 05/09/2004 0832412704 cn87627@gmail.com
21 221A210262 Trần Khánh Như 02/09/2004 0793660951 p.nho29@gmail.com
22 221A210311 Nguyễn Thị Mỹ Lợi 15/06/2004 0769738401 myloitienhoi0935@gmail.com
23 221A230076 Nguyễn Hoàng Kiều Duyên 28/01/2004 0326023749 kieuduyen28112003@gmail.com
24 221A360059 Đỗ Phương Duy 18/02/2004 0868103934 duyphuongdo2004@gmail.com
25 221A370321 Lương Thị Thanh Quyên 06/08/2004 0389102184 thanhquyen0608@gmail.com
26 221A371161 Bạch Thị Thanh Thảo 10/11/2004 0935795416 trieuvyy167@gmail.com
27 231A370252 Nguyễn Phan Hoàng Vy 04/01/2005 0949518964 Phamvotuongvy6496@gmail.com

Quý Bảo

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG ĐẠI HỌC VĂN HIẾN Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH HỌC VIÊN LỚP TIẾNG ANH BẬC 3 (TƯƠNG ĐƯƠNG B1 THEO CEFR)
DỰ KIẾN KHAI GIẢNG THÁNG 10/2025 CHIỀU 3-5-7

Địa điểm: Phần mềm Microsoft Teams
Thời gian học: 14h-16h30 chiều T3-5-7 từ 14/10 - 14/12/2025

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 13 tháng 10 năm 2025
Người lập bảng

(Đã ký)


